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L Ờ I N Ó I Đ Ầ U 

Tài ch ính doanh nghiệp được coi là mộ t công cụ quản lí k inh tế có vị 

trí và vai trò quan trọng nhất, quyết đ ịnh đến quá tr ình hoạt động và phát t r iển 

của doanh nghiệp, vì toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp đ ề u có liên quan 

đến tài chính. Vì vậy , các nhà quản lí doanh nghiệp cần có h iểu biết và sử 

dụng tốt c ô n g cụ này nhằm mang lại- h i ệ u quả cao cho hoạt động sản xuất 

k inh doanh của doanh nghiệp. Trong quản lí doanh nghiệp hiện đ ạ i , vai trò 

của quản lí tài ch ính ngày càng trở nên quan trọng. 

Giáo t r ình Tài chính doanh nghiệp được biên soạn theo mục tiêu và 

chương t r ình đào tạo của Trường Đ ạ i học K i n h tế và Quản trị k inh doanh 

thuộc Đ ạ i học Thái N g u y ê n , vì vậy chủ yếu phục vụ cho việc nghiên cứu, 

giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên ư ơ n g t rường cũng như các 

đơn vị khác ư ơ n g Đ ạ i học Thái Nguyên . Tuy vậy , giáo tr ình này cũng có thể 

được d ù n g l àm tài l i ệ u tham khảo, nghiên cứu cho các cán bộ quản lí về tài 

chính của các doanh nghiệp, những n g ư ờ i làm công việc có liên quan đến 

kinh tế , tài ch ính ngoài Đ ạ i học Thái N g u y ê n và những đ ố i tượng khác có 

quan tâm. 

Trong q u á t r ình biên soạn giáo tr ình, tập thể tác g i ả đã cố gắng làm 

sáng tỏ những vấn đề t rọng t âm về quản lý tài ch ính trong doanh nghiệp. 

Song c ô n g cụ tài ch ính v ố n là vấn đề ghức tạp, chứa đựng những quan hệ 

k inh t ế - x ã h ộ i phong phú, mặ t khác nền kinh tế nước ta l ạ i đ ang trong quá 

trình đ ổ i m ớ i để hộ i nhập vớ i nền kinh tế quốc tế , do đó chắc vẫn còn những 

nội dung m à các tác g iả chưa bổ sung được kịp thờ i , đầy đủ. Tập thể tác g iả 

rất mong nhận được những ý k i ế n đóng góp của quý bạn đọc, để cuốn giáo 

trình kh i tái bản sẽ được hoàn th iện hơn. 

X i n t rân t rọng cảm ơn! 

TẬP T H Ê T Á C G I Ả 
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D A N H M Ụ C C H Ữ V I Ế T T Ấ T 

l . B H X H : Bảo h i ể m x ã h ộ i 
2. B H Y T : Bảo h i ể m y tế 

3. C C D C : C ô n g cụ dụng cụ 

4. C S H : Chủ sở h ữ u 

5. Đ T L Đ : Đ ổ i t ượng lao đ ộ n g 

6. G T G T : G i á trị gia t ă n g 

7. K H : K h ấ u hao 

8. K P C Đ : K i n h ph í c ô n g đ o à n 

9. N S N N : N g â n sách n h à n ư ớ c 

10. N V L : N g u y ê n vậ t l i ệ u 

l i . Q L D N : Quản lí doanh nghiệp 

12. S X K D : Sản xuất k i n h doanh 

1 3 . T L L Đ : T ư l i ệ u lao động 

14. T N D N : T h u nhập doanh nghiệp 

1 5 . T N H H : T r á c h n h i ệ m h ữ u hạn 

16. T S C Đ : Tà i sản cố đ ịnh 

17. T S L Đ : Tài sản lưu động 

18. T S N H : Tài sản ngắn hạn 
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C h ư ơ n g Ì 

T Ổ N G Q U A N V Ề T À I C H Í N H D O A N H N G H I Ệ P 

1.1. Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp 

/ . / . / . Khái niệm tài chính doanh nghiệp 

Theo L u ậ t Doanh nghiệp V i ệ t Nam, doanh nghiệp là m ộ t tổ chức k inh 

tế p h á p nhân , c ó tên r iêng , có tài sản, có trụ sở giao dịch ổ n đ ịnh, được đ ăng 

kí k inh doanh theo quy đ ịnh của p h á p luật nhằm mục đích sinh l ờ i , có từ một 

chủ sở hữu trở lên và chủ sở hữu phải đ ả m bảo trước pháp luật bằng toàn bộ tài 
sản của mình . 

Trong n ê n k inh tê thị t rường có rát nhiêu loạ i h ình doanh nghiệp. H i ệ n 

nay ở V i ệ t N a m đ a n g có các loạ i h ình doanh nghiệp như : Doanh nghiệp nhà 

nước , c ô n g ty cổ phần, công ty t rách nh i ệm hữu hạn, công ty hợp danh, 

doanh nghiệp có v ố n đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân . 

Tài c h í n h doanh nghiệp là mộ t khâu trong h ệ thống tài ch ính của nền 

k inh tế , là m ộ t phạm trù k inh tế khách quan gắn l i ề n v ớ i sự phá t t r i ển của 

nền k i n h tế h à n g h ó a - t i ền tệ . Ch ính vì vậy , sự phá t t r i ển của n é p k inh tế 

hàng h ó a - t iên tệ có t ính quyêt định tớ i t ính chát và mức độ phát t r iền của tài 

chính doanh nghiệp. 

Đ ể t i ế n h à n h hoạt động sản xuất k inh doanh các doanh nghiệp cần có 

m ộ t lượng v ố n t i ề n tệ t ố i t h i ểu nhất đ ịnh để xây dựng, mua sắm các tư l i ệ u 

sản xuất , t rả l ư ơ n g , t rả thưởng, cải t i ến k ĩ thuật và các khoản chí phí khác có 

l iên quan đ ế n hoạt động của doanh nghiệp. V i ệ c chi d ù n g t hường x u y ê n v ố n 

t i ền tệ đòi h ỏ i phả i có các khoán thu bù đắp chi ph í đ ã bỏ ra. Q u á t r ình này 

được lặp đi lặp l ạ i v à tạo nên sự tuần hoàn của v ố n . 

Trong q u á t r ình hoạt động sản xuất k inh doanh, doanh nghiệp phát 

sinh nh iều m ố i quan h ệ k inh tế . C á c m ố i quan hệ k inh t ế n à y p h á t sinh t h ô n g 

qua q u á t r ình tuần h o à n của v ố n , gắn v ớ i v iệc p h â n p h ố i các nguồn tài ch ính 

để h ì n h t h à n h v à sử dụng v ố n t i ền tệ trong doanh nghiệp. C á c quan h ệ n à y 

được g ọ i là quan hệ tài ch ính doanh nghiệp v à được thể h i ệ n qua các m ố i 
quan hệ chủ y ế u sau: 
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* Quan hệ giữa doanh nghiệp với ngăn sách Nhà nước 

Quan hệ này phá t sinh trong các t rường hợp như : K h i N h à nước cấp 

phát v ố n cho các doanh nghiệp nhà nước để doanh nghiệp thực h i ệ n c á c 

mục t iêu k i n h tế - x ã h ộ i của n h à nước. Doanh nghiệp n h à nước có t r á ch 

nh i ệm quản lí, sử dụng, bảo t oàn và phát t r i ển v ố n , đồng t h ờ i phả i nộp đầy 

đ ủ các khoản thu cho N S N N theo quy đ ịnh của p h á p luật ; k h i N h à nước 

tham gia g ó p v ố n v à o các loạ i h ình doanh nghiệp k h á c ; kh i doanh nghiệp 

phải thực h i ệ n c á c nghĩa v ụ tài ch ính đ ố i v ớ i N h à nước n h ư nộp c á c khoản 

thuế, l ệ ph í cho N h à nước v à o N S N N theo quy đ ịnh của p h á p luật; kh i N h à 
ế ế 

nước nhận cô tức t ừ v ò n g ó p vào doanh nghiệp hay k h i N h à nước thực h i ệ n 
các khoản cho vay, h o à n thuê , m i ê n thuê , trợ giá... đôi v ớ i các doanh nghiệp. 

* Quan hệ giữa doanh nghiệp với thị trường 

Là c á c m ố i quan h ệ g iữa doanh nghiệp v ớ i c á c l o ạ i th ị t rường: hàng 

hóa, sức lao động , tài ch ính , dịch vụ , t h ô n g t in . . . 

Quan hệ n à y phá t sinh k h i doanh nghiệp t i ế n h à n h các nghiệp v ụ huy 

động v ố n đ ầ u t ư ngắn hạn bằng c á c h đi vay ngắn hạn, hay huy động v ố n 

hoặc đi vay dài hạn bằng c á c h p h á t h à n h cổ ph i ếu , trái phiếu. . . Doanh 
Ì \ y r y 

nghiệp cũng có thê gử i n g â n h à n g , đ â u t ư chứng khoán . . . b ă n g sô t iên t ạ m 
thờ i c h ư a sử dụng đ ế n . K h i doanh nghiệp thực h i ệ n hoạt động sản xuất k inh 

doanh thì quan hệ cung ứng các y ế u tố sản xuất ( đầu v à o ) , b á n h à n g hóa , 

dịch v ụ (đầu ra) cũng nảy sinh. C á c quan hệ k inh tế n à y l uôn bị chi p h ố i bở i 

các quy luật k inh tế như : quy luật g iá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh 

tranh và đ ề u chịu sự quản lí của p h á p luật. Các quan h ệ k i n h t ế này hết sức 

quan t rọng đ ố i v ớ i hoạt động k inh doanh của doanh nghiệp vì t h ô n g qua đ ó 

doanh nghiệp có thể hoạch đ ịnh ch iến lược sản xuất k i n h doanh dài hạn v à 

ngắn hạn nhằm đạt t ớ i mục t iêu của doanh nghiệp. 

* Quan hệ kình tế trong nội bộ doanh nghiệp 

T h ể h i ệ n trong quá. t r ình p h â n phố i thu nhập giữa doanh nghiệp v ớ i 

n g ư ờ i lao động t h ô n g qua thanh toán t i ề n lương , t hưởng , t i ề n phạt; quan hệ 

phân phối và thanh toán giữa c á c bộ phận của doanh nghiệp; t rong v i ệc p h â n 

phối v ố n quỹ ; trong quan h ệ chi h ộ , t rả hộ ; v iệc phân chia l ợ i tức cho c á c cổ 

đ ô n g ; v iệc h ình t h à n h các quỹ của doanh nghiệp, ." 
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T ừ c á c v ấ n đ ề n ê u t rên ta có thể rút ra những kế t luận c ơ bản sau đây : 

- Tà i c h í n h doanh nghiệp xét v ề bản chất là các m ố i quan hệ p h â n phố i 

d ư ớ i h ì n h thức g iá trị gắn l i ề n v ớ i v iệc tạo lập hoặc sử dụng các quỹ t i ề n tệ 

của doanh nghiệp trong q u á tình k inh doanh. X é t v ề mặ t h ình thức, tài 

ch ính doanh nghiệp phản á n h sự v ận động v à chuyển h ó a của các n g u ô n lực 

tài c h í n h t rong q u á t r ình p h â n phố i để tạo lập hoặc sử dụng quỹ t i ề n t ệ của 

doanh nghiệp. 

- C á c m ố i quan h ệ k inh tế gắn l i ề n v ớ i v iệc p h â n p h ố i để tạo lập hoặc 

sử dụng c á c quỹ t i ề n t ệ của doanh nghiệp hợp t h à n h các quan h ệ tài ch ính 

của doanh nghiệp. C ó thể nói , các hoạt động gắn l i ề n v ớ i v iệc p h â n phố i đế 

tạo lập v à sử dụng các quỹ t i ề n tệ thuộc hoạt động tài ch ính của doanh 

nghiệp. 

Vậy, tài chính doanh nghiệp là hệ thống các quan hệ kinh tế phát 

sinh gắn liền với quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ trong quá 

trình hoạt động kinh doanh nhằm đạt tới mục tiêu kinh doanh của doanh 

nghiệp. 
\ t y j r 

N h ư n g cũng cân phải h iêu r ăng , tài ch ính k h ô n g phả i là t i ên t ệ . V ò n 
t i ề n tệ ch ỉ là p h ư ơ n g t i ệ n của tài ch ính m à thôi . 

ỉ. 1.2. VỊ trí của tài chính doanh nghiệp 

ỉ. ỉ. 2.1. Xét trên phạm vi toàn bộ nên kinh tê quác dân 

Tài c h í n h doanh nghiệp là mộ t bộ phận cấu t h à n h của h ệ thống tài 

ch ính quốc gia v à là k h â u c ơ sở t rong hệ thống tài ch ính . T ạ i đ â y d i ễ n ra q u á 

t r ình tạo lập v à chu chuyển v ố n gắn l i ề n v ớ i q u á t r ình sản xuất , đ ầ u tư , t iêu 

t hụ v à p h â n p h ô i sản p h à m xã h ộ i . Vì vậy , ư ơ n g n ê n k i n h tê th ị t rường , tà i 

ch ính doanh nghiệp g i ữ m ộ t vị trí quan trọng ư ơ n g h ệ thống tài ch ính nói 

chung, t rong c á c c ô n g cụ quản lí sản xuất k inh doanh ở m ỗ i doanh nghiệp 

nói r i êng . 

T h ô n g qua tài ch ính doanh nghiệp, N h à nước có đ iều k i ệ n thực h iện các 

chức n ăng quản lí v ĩ m ô để đ iều t iế t nền kinh tế bằng hệ thống các luật định, 
í ' í í ' ĩ 

chính sách, các sác thuê n h ă m thực h iện chiên lược phát triên k inh tê - xã hộ i 
Ương từng thờ i kì khác nhau. M ặ t khác , thông qua tài ch ính doanh nghiệp để 

N h à nước m ờ rộng nguồn thu cho N S N N , nhát là trong đ iêu k i ệ n m ở rộng sản 

xuât hàng h ó a của nên kinh tê thị trường. 
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Vì vậy , sự hoạt động c ó h i ệu quả của tài ch ính doanh nghiệp c ó tác 
dụng củng cố tài c h í n h quốc gia. 

1.1.2.2. Trên phạm vi doanh nghiệp 

Trong p h ạ m v i m ộ t đ ơ n vị sản xuất k inh doanh, tài c h í n h doanh 

nghiệp là m ộ t c ô n g cụ quan t rọng nhất để quản lí sản xuấ t k i n h doanh của 

đom v ị . Tà i c h í n h ch ịu sự chi p h ố i của sản xuất , n h ư n g l ạ i c ó t ác đ ộ n g t í ch 

cực hoặc t iêu cực đ ế n sản xuất , có thể thúc đẩy hoặc k ì m h ã m sản xuấ t . 

T ổ chức v à quản lí tố t tài ch ính doanh nghiệp sẽ tạo đ i ề u k i ệ n đ ể đ ả m 

bảo cho doanh nghiệp c ó đầy đ ủ những y ế u tố c ơ bản cho sản xuất , thực h i ệ n 

được mục t iêu v à p h ư ơ n g h ư ớ n g sản xuất, k h ô n g ngừng m ở rộng hoạt động 
sản xuâ t k i n h doanh. 

N h ư v ậ y , n ế u xé t t rên p h ạ m v i của m ộ t đ ơ n v ị sản xuất k inh doanh thì 

tài ch ính doanh nghiệp được coi là công cụ quan t rọng nhất để quản lí sản 

xuât k inh doanh của đ ơ n v ị . V ì tài ch ính có l iên quan đ ế n toàn bộ q u á trình 

hoạt động của doanh nghiệp như : xác đ ịnh nhu cầu v ố n cho sản xuất k inh 

doanh, tổ chức sử dụng v ố n họp lí, t i ế t k i ệ m v à có h i ệ u quả; đồng thờ i theo 

dõi , k i ê m tra, quản lí chặ t chẽ các chi ph í sản xuất k inh doanh cũng n h ư sử 

dụng tố t các đ ò n bẩy k inh tế trong sản xuất, t iêu t hụ sản phẩm v à p h â n phối 

l ợ i nhuận ư ơ n g doanh nghiệp.. . 

1.1.3. Mục tiêu của quản lí tài chính doanh nghiệp 

Quản lí tài c h í n h doanh nghiệp là v iệc lựa chọn v à đ ư a ra c á c quyết 

đ ịnh tài ch ính , tổ chức thực h i ệ n những quyết đ ịnh đ ó n h ằ m đạ t đ ư ợ c mục 

t iêu hoạt động của doanh nghiệp, đ ó là t ố i ' đ a h ó a l ợ i nhuận, k h ô n g ngừng 

làm t ăng g iá trị doanh nghiệp và k h ả n ă n g cạnh tranh của doanh nghiệp t r ên 
thị t rường. 

1.1.3.1. Tối đa hóa lợi nhuận 

Đây là mục t iêu được hầu hết các doanh nghiệp quan tâm. M ụ c t iêu này 

cân phải xác đ ịnh rõ v ề mặ t thời gian, mục tiêu đạt được ngắn hạn v à cả ư ơ n g 

dài hạn. Phải h iểu mục t iêu t ố i đa hóa l ợ i nhuận ở đây là Ương dài hạn vì sự t ồ n 

tạ i của doanh nghiệp là lâu dài v à mong muốn của chủ sở hữu là thu đ ư ơ c 

nhiêu l ợ i nhuận. Tuy nhiên, v iệc đánh giá chỉ tiêu này k h ô n g phải là d ễ d à n g vì 

nó chịu ảnh hưởng của nh iều nhân tố như thời gian, r ủ i ro và k h ả n ă n g tạo l ợ i 

nhuận ư ơ n g tương lai của doanh nghiệp. 
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